
Ngày thi 07 tháng 02 năm 2018 Phòng thi số:

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường AMC Kí nộp Ghi chú

1 050401 Trần Đức Anh 09/10/2002 10 Toán 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

2 050402 Lê Chí Bách 25/02/2002 10T1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

3 050403 Đào Ngọc Minh Châu 04/12/2002 10B THPT chuyên Ngoại Ngữ 10

4 050404 Nguyễn Hữu Chiến 31/05/2002 10T1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

5 050405 Nguyễn Quốc Dũng 27/01/2002 10T1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

6 050406 Phan Đức Dương 26/10/2002 10A TH school 10

7 050407 Hoàng Lê Giang 13/09/2002 10 Toán 1 THPT chuyên Lương Văn Tụy 10

8 050408 Hoàng Nghĩa Hiếu 16/03/2002 10T1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

9 050409 Nguyễn Đình Hiếu 11/03/2002 10 Toán 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

10 050410 Nguyễn Tuấn Hoàng 08/04/2002 10 Toán 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

11 050411 Nguyễn Minh Hùng 15/07/2002 10T1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

12 050412 Trần Nguyễn Bảo Khanh 12/12/2002 10A TH school 10

13 050413 Nguyễn Vinh Khánh 20/10/2002 10 toán 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

14 050414 Hà Huy Khôi 31/10/2002 10 Toán 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

15 050415 Đào Lê Tùng Lâm 25/04/2002 10 Toán 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

16 050416 Nguyễn Tam Hoàng Lâm 29/05/2002 10 Toán 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

17 050417 Nguyễn Phú Mạnh 27/02/2002 10T1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

18 050418 Lê Hoàng Minh 15/10/2002 10T1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

19 050419 Nguyễn Hoàng Minh 19/12/2002 10 Toán 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

20 050420 Hoàng Đặng Hải Phong 07/01/2002 10 TOÁN 2 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

21 050421 Ngô Huy Phong 11/03/2002 10T1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

22 050422 Trần Minh Quân 30/11/2002 Toán THPT Chu Văn An 10

23 050423 Nguyễn Nhật Quang 14/01/2002 10 toán 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

24 050424 Trần Minh Sơn 03/09/2002 10A TH school 10

25 050425 Đoàn Phú Thành 12/09/2002 10Toán1 THPT chuyên Hưng Yên 10

26 050426 Lê Thị Thùy Trang 31/10/2002 Toán THPT Chu Văn An 10

27 050427 Nguyễn Quốc Trung 22/02/2002 10 toán 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam 10

28 050428

29 050429

30 050430

Tổng số bài thi  Bằng chữ

Tổng số tờ giấy thi Bằng chữ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
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